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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 
I.​THÔNG TIN CHUNG 
1. Họ và tên: TRỊNH NGUYỄN HÙNG VĨ. 

2. Ngày sinh: 02/03/1974 

3.​Nam/nữ: Nam 

4.​Nơi đang công tác: ………………………… 
 Trường/viện: Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, ĐH Quốc Gia TP.HCM. 

Phòng/ Khoa: Khoa Địa chất 

 Bộ môn: Địa chất Cơ sở 

 Phòng thí nghiệm:…………………………………. 

 Chức vụ:…………………………………………….. 

5.​Học vị: Thạc sĩ​ ​       năm đạt: 2001 

6. Học hàm: Giảng viên chính​ năm phong: 2018 

7. Liên lạc: …………………………………………………………………… 
 

TT  Cơ quan Cá nhân 

1 Địa chỉ 
227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp Hồ Chí 
Minh 

63 A đường Bình Thới P11 Q.11 
TP.HCM 

2 Điện thoại/ fax (84.28) 38.353.193/(84.28) 38.350.096 0913632459 

3 Email  tnhvy@hcmus.edu.vn 

8.​Trình độ ngoại ngữ: 
 

 
TT 

 
Tên ngoại ngữ 

Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu 

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB 

1 Tiếng Anh C   x   x   x  x  

9.​Thời gian công tác: 
 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ 

 

 

mailto:tnhvy@hcmus.edu.vn


 
01/06/2003 đến 
nay 

Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, ĐH Quốc Gia TP.HCM. Giảng viên 

01/01/2001- 
01/06/2003 

Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, ĐH Quốc Gia TP.HCM. Trợ giảng 

10.​Quá trình đào tạo: 
 

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp 

Đại học 1993-1997 ĐHKHTN Địa chất  

Thạc sỹ 1997-2010 ĐHKHTN Địa chất 
Đặc điểm thạch học – thạch địa hóa các thành 
tạo magma vùng Núi Nhỏ - Vũng Tàu 

 

11.​ Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu 

11.1 Lĩnh vực chuyên môn:…………………………………………………………. 

-​ Lĩnh vực: Địa Chất 

-​ Chuyên ngành: Thạch luận đá magma 

-​ Chuyên môn: Địa Chất Cấu Tạ; Đo Vẽ Bản Đồ; Ứng dụng Tin học trong Địa Chất; Ứng dụng GIS trong 
Địa Chất 

11.2​ Hướng nghiên cứu: 

1. Nghiên cứu đặc điểm thành phần vật chất đá magma và thạch địa hóa - đồng vị xác định nguồn gốc đá. 

2.Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS vào trong lĩnh vực địa chất.. 

II.​NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY 

1.​ Đề tài/dự án 
 

 
TT 

 
Tên đề tài/dự án 

Mã số & 

cấp quản lý 
Thời gian 
thực hiện 

Kinh phí 
(triệu đồng) 

Chủ nhiệm 

/Tham gia 

Ngày 
nghiệm thu 

Kết 
quả 

 
 
1 

Đặc điểm địa chất, thạch học 
thạch địa hóa các thành tạo 
magma vùng núi Giày, An Giang 

Cấp trường  
2005-2006 

 
15 

 
Chủ nhiệm 

2006 Khá 

 
 

2 
Quản lý tài liệu địa điện địa chất 
bằng công nghệ GIS tại tỉnh 
Vĩnh Long 

B2007-18- 26 
Cấp ĐHQG loại 
C (cấp ĐHQG 
thường) 

 
2007- 
2008 

 
 

30 

 
Chủ 
nhiệm 

 
08/12/201 

1 

 
 

Khá 

 
 
 
3 

Nghiên cứu đặc điểm địa chất, 
thạch địa hóa và tuổi thành tạo 
magma một số vị trí tuyến thực 
tập Tp HCM- Đà Lạt - Nha 
Trang phục vụ hướng dẫn thực 
tập cho sinh viên năm 2 ngành 
Địa chất học 

C2021-18-16 2021-2023  
135 

Chủ 
nhiệm 

09/07/2024 Khá 

 
2.​ Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh 

 

TT Tên SV, HVCH, NCS Tên luận án Năm tốt 
nghiệp 

Bậc đào 
tạo 

Sản phẩm của 
đề tài/dự án 

 



 
 

1 

 
 

Bùi Thanh Tâm 

Ứng dụng phần mềm Geostudio đánh giá độ 
ổn định mái dốc dọc song Cổ Chiên (Đoạn từ 
K5+691 đến K8+356) Tp.Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long 

 
 

2012 

 
 

Đại học 

 

 
2 

 
Phạm Quốc Dũng 

Ứng dụng phần mềm Geostudio kiểm toán độ 
ổn định mái dốc kênh vành đai Tân An- tỉnh 
Long An 

 
2012 

 
Đại học 

 

 
 
3 

 
 
Phạm Quốc Huy 

Đặc điểm cấu trúc địa chất và các yếu tố khống 
chế quặng hóa thiếc khu vực suối Giang – 
Công Hải –Thuận Bắc – Ninh Thuận 

 
 
2012 

 
 
Đại học 

 

 

 



III.​CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 

1.​Sách 

1.1​Sách xuất bản Quốc tế 
 

TT Tên sách Sản phẩm của 
đề tài/ dự án 

Nhà xuất bản Năm 
xuất bản 

Tác giả/ đồng 
tác giả 

Bút 
danh 

1 Không      

1.2. Sách xuất bản trong nước 

TT Tên sách Sản phẩm của 
đề tài/ dự án 

Nhà xuất bản Năm 
xuất bản 

Tác giả/ 
đồng tác giả 

Bút 
danh 

1 MÁY ĐỊNH VỊ GPS TRONG ĐO ĐẠC 
BẢN ĐỒ 

 ĐH​ QUỐC 
GIA TP.HCM 

2006 Tác giả  

2.​Các bài báo 
2.1.​Đăng trên tạp chí Quốc tế 

 

 
TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, 

trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của 
đề tài/ dự án 

 

Số hiệu ISSN 
(ghi rõ thuộc ISI 

hay không) 

Điểm 
IF 

1 Le Canh Tuan, Tran Thi Thu Trang, Pham Trung Hieu, Trinh 
Nguyen Hung Vi, Landslides Study in Bac Can Province, 
Vietnam by Analytic Hierarchy Process Method, Iraqi Journal 
of Science, 2023, Vol. 64, No. 11, pp. 5691–5706 
 

Bản đồ phân vùng 
nguy cơ trượt lở đất 
tỉnh Bắc Kạn theo 
phương pháp AHP và 
các bản đồ thành 
phần (địa hình, mưa, 
thực vật,...); bản đồ 
nguy cơ trượt lở theo 
kịch bản biến đổi khí 
hậu 2025 và 2050 

 
ISSN: 0067-2904 
(Không thuộc 
ISI, thuộc danh 
mục Scopus) 

 

2 Le Duc Phuc, Pham Minh Ha, Pham Trung Hieu, Trinh Nguyen 
Hung Vi, New Research Results on U-Pb Zircon Isotope Age of 
Ta Cu Granodiorite in Dalat Zone and Geological 
Significance, Iraqi Geological Journal, 2024, Vol. 57 (1F), pp. 
68–78 

Dữ liệu tuổi zircon 
U-Pb của đá 
granodiorite vùng Tà 
Cú; xác định đặc 
điểm địa chất và 
nguồn gốc magma 
khu vực miền Nam 
Việt Nam 

ISSN: 2414-6064 
(Không thuộc 
ISI, thuộc 
Scopus) 

 

2.2.​Đăng trên tạp chí trong nước 
 

 
TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, trang 

đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của 
đề tài/ dự án 

Số hiệu 
ISSN 

Ghi 
chú 

 
 

1 

Trần Phú Hưng, Ching Ying Lan, Tuổi đồng vị U-Pb trong Zircon của 
các đá granitoit vùng Núi Cấm – An Giang, Tạp chí Phát triển khoa học 
và công nghệ (Khoa học tự nhiên), 14,10,46, 2011 

Dữ liệu tuổi zircon 
U-Pb của đá 
granitoit vùng Núi 
Cấm 

1859  

2.3.​Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, 
nơi tố chức 

Sản phẩm của đề 
tài/ dự án 

Số hiệu ISSN Ghi chú 

1 Không    

2.4.​Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước 
 

 



 
TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tổ chức Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 
Số hiệu 
ISBN 

Ghi chú 

 
1 

Đặc điểm thạch địa hóa Granioit khối Núi Cấm – An Giang, Hội nghị 
khoa học lần thứ VIII, ĐH Khoa Học Tự nhiên, 2012 

   

 
2 

Nguyễn Xuân Khá, Quản lý tài liệu địa điện địa chất bằng công nghệ 
GIS tại tỉnh Vĩnh Long, Hội nghị khoa học lần thứ VIII, ĐH Khoa 
Học Tự nhiên, 2012 

   

3 Nguyễn Xuân Khá, Sử dụng công nghệ GIS quản lý số liệu điện trở 
suất lớp mặt tại Vĩnh Long, Hội nghị khoa học lần thứ V, ĐH Quốc 
Gia Tp.HCM, ĐH Khoa Học Tự nhiên, 2006 

   

4 Huỳnh Trung, Trần Phú Hưng, Lê Đức Phúc, Trần Đại Thắng, ..., Các 
thành tạo magma xâm nhập phần phía Nam Việt Nam, Hội thảo khoa 
học: Ngiên cứu cơ bản trong lĩnh vực các khoa học về trái đất phục vụ 
phát triển bền vững kinh tế xã hội khu vực Nam Bộ 

   

IV.​CÁC GIẢI THƯỞNG 

1.​Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ 
 

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp 
Năm 
cấp 

1 Không    

2.​Bằng phát minh, sáng chế (patent) 
 

 
TT 

 
Tên bằng 

Sản phẩm của 
đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

 
Số hiệu Năm 

cấp 

 
Nơi cấp Tác giả/ 

đồng tác giả 

1 Không      

3.​Bằng giải pháp hữu ích 

 
TT 

 
Tên giải pháp 

Sản phẩm của 
đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

 
Số hiệu Năm 

cấp 

 
Nơi cấp Tác giả/ 

đồng tác giả 

1 Không      

4.​Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu 
 

 
TT Tên công nghệ/ giải pháp hữu ích 

đã chuyển giao 
Hình thức, quy mô, địa chỉ 

áp dụng 
Năm chuyển 

giao 

Sản phẩm của 
đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1 Không    

V.​THÔNG TIN KHÁC 

1.​Tham gia các chương trình trong và ngoài nước 
 

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh 

  Không  

2.​Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN 
 

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh 

  Không  

3.​Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời 
 

 



TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia 

  Không  

 
 

Ngày 12 tháng 05 năm 2025 
Người khai 

 
 
 
 

Trịnh Nguyễn Hùng Vĩ 
 

 

 


	LÝ LỊCH KHOA HỌC 

